


LỜI CẢM ƠN

Theo truyền thống nhiều năm của nhà trường, với tất cả những gì thầy cô đã
tận tình truyền đạt trong suốt những năm Trung học phổ thông. Giờ đây, đã đến lượt
chúng em tiếp nối những truyền thống quý báu của lớp lớp thế hệ đàn anh, đàn chị
dưới mái trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong thân yêu.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo “MITC-STARTUP” năm 2022 là một
môi trường lí tưởng để những cô cậu học trò như chúng em có cơ hội trau dồi thêm
nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu và góp một phần sức lực của mình vào công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong năm học này, nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho chúng em được tiếp
cận, nghiên cứu khoa học, trau dồi phát triển năng lực khởi nghiệp thông qua cuộc thi
Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo “MITC-STARTUP” năm 2022. Chúng em xin chân
thành cảm ơn các thầy, cô đã tận tâm hướng dẫn chúng em thông qua những buổi nói
chuyện, hướng dẫn giải quyết những vấn đề chưa được học trong chương trình. Tạo
điều kiện để chúng em bước đầu đi vào tìm hiểu về khoa học cũng như viết báo cáo
khoa học, cảm ơn bố mẹ và bạn bè đã luôn động viên và ủng hộ để chúng em có thêm
động lực hoàn thiện dự án.

Do kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất
mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy, cô để sản phẩm được
hoàn thiện hơn



TÓM TẮT DỰ ÁN

Trong thời buổi Khoa học Công nghệ lên ngôi, môi trường sống trở thành một
trong những vấn đề nhức nhối nhất của nhân loại. Lớp lớp cao ốc mọc lên thế chỗ
cho những cánh rừng, ánh kim sắt thép thế chỗ cho màu xanh thiên nhiên. Mọi hoạt
động sống có thể gói gọn trong “một chạm” thông qua chiếc Smartphone. Đó cũng là
một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho hầu hết mọi người đều sẵn sàng
chấp nhận sống trong một không gian ngột ngạt để được đắm chìm trong thế giới kĩ
thuật số. Mặt tiêu cực và tích cực đã quá rõ ràng nhưng ta phải đưa ra sự đánh đổi cho
mục đích quan trọng nhất của bản thân. Vậy liệu có cách nào giúp ta kết hợp cả hai
yếu tố thiên nhiên và công nghệ vào mục đích điều hòa không gian sống?

Dự án “Ứng dụng năng lượng tái tạo điều hòa môi trường sống” chính là
giải pháp ứng dụng, phát triển những nguồn năng lượng tái tạo của thiên nhiên, hình
thành cầu nối giúp thiên nhiên và công nghệ bổ sung khuyết điểm cho nhau, điều hòa
không gian sống. Hệ thống hoạt động bằng nguồn năng lượng Mặt Trời, sẽ có nhiệm
vụ thúc đẩy các quá trình điều hòa tự nhiên, sản sinh ra các nguyên tố có lợi như Oxi,
các ion-,…hỗ trợ quá trình trao đổi chất, phát triển toàn diện.

Hệ thống được hình thành bởi 4 bộ phận chính tương ứng với 4 chức năng
trong quá trình vận hành, điều hòa không gian sống.

 Hệ thống 01: Hệ thống cấp nguồn độc lập dùng nguồn năng lượng Mặt Trời.
Đảm bảo được độ thân thiện đối với môi trường và sự hoạt động liên tục của hệ thống
trong trường hợp mất điện hay người dùng không có mặt.

 Hệ thống 02: Hệ thống dự trữ sinh chất và cân bằng mực nước trong bể thủy
sinh bằng cách xây dựng một chu trình tạo chất dinh dưỡng từ các yếu tố tự nhiên.

 Hệ thống 03: Hệ thống thu thập và điều hòa dữ liệu về nhu cầu sống của sinh
vật. Dựa trên các tiêu chí về nhiệt độ, nồng độ chất tan, độ pH,..hệ thông sẽ tiến hành
thu thập số liệu và điều hòa thông qua một máy bơm được gắn trong bể thủy sinh.

 Hệ thống 04: Trợ lí ảo hỗ trợ hệ thống gửi thông báo đến người sử dụng và
ngược lại, gửi lệnh của người dùng đến hệ thống điều hòa chăm sóc thông qua một
giao diện được lập trình tương đồng nhất so với một trợ lí thực tế với các chức năng
có sẵn.
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CHƯƠNG 1: NGUYÊN NHÂN CHỌN ĐỀ TÀI

1.1 Vấn đề đặt ra

1.1.1 Công nghệ trong môi trường sống

Công nghệ không phải là một thuật ngữ mới mẻ mà nó đã ra đời khi con
người xuất hiện trên Trái Đất. Mỗi thời điểm, giai đoạn khác nhau thì công
nghệ lại có một thành tựu khác nhau, cứ như thế nó không ngừng phát triển và
biến đổi. Càng ngày càng trở nên tiên tiến và hiện đại hơn để phục vụ con
người một cách toàn diện hơn. Thế kỉ thứ 21 loài người chứng kiến sự bùng nổ
của công nghệ. Chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận sức mạnh to lớn của nó
đã thay đổi cuộc sống của con người. Chỉ bằng một cú click chuột ta sẽ mang
cả thế giới thu vào trong tầm mắt mình - điều mà những tưởng không thể nào
có được trong quá khứ. Công nghệ thay đổi mọi mặt của cuộc sống: từ những
sinh hoạt hàng ngày như nấu ăn, đi lại cho đến những ngành sản xuất cần công
nghệ cao, hay quá trình chinh phục vũ trụ của loài người....

Thế nhưng bên cạnh những điều nó mang đến cho loài người như: giảm
thiểu sức lao động, thời gian và cho ra đời một khối lượng hàng hóa vật chất
lớn,… thì nó còn để lại cho xã hội rất nhiều vấn đề nan giải điển hình như việc
con người đang tách xa khỏi thế giới tự nhiên và dần dần thoái hóa thể chất; ô
nhiễm không khí, làm cạn kiệt nguồn sinh khí trong không gian sống.

1.1.2 Thiên nhiên trong môi trường sống

Trong nhiều công trình nghiên cứu, không ít nhà khoa học đã khẳng định
tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống con người chẳn hạn như một
số chức năng điển hình sau:

Thiên nhiên có khả năng kích thích năng lực học tập của trẻ. Nhà bác học
Darwin từng đưa ra một giả thuyết: Cùng giống nòi nhưng những con hoang dã
thông minh hơn những con nuôi trong nhà. Môi trường hoang dã phức tạp liên
tục kích thích động vật phản ứng và khiến chúng trở nên năng động hơn.

Nhiều nghiên cứu tại Mỹ chứng minh rằng, cây xanh trong nhà chẳng
những làm tăng năng suất lao động mà còn giúp làm giảm hiện tượng đau đầu,
mệt mỏi và căng thẳng trong môi trường làm việc. Vào mùa hè, dưới tán lá
nhiệt độ có thể giảm từ 2 - 40C.

Ngoài ra và năm 2008, nhà khoa học Richard Louv ở Hòa kỳ cũng đã
đưa ra những thông tin đầu tiên về "Hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên",
nhằm cảnh báo cha mẹ về việc hạn chế trẻ em tiếp cận môi trường tự nhiên.
Một số hệ lụy nghiêm trọng mà nó gây ra có thể kể đến như béo phì và thể chất
kém, kèm theo hai mối nguy hiểm lớn là khiến các giác quan của trẻ chậm phát
triển, đồng thời cản trở việc xây dựng lòng tự tin của trẻ.
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1.1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Tiến hóa theo chiều hướng vượt ra khỏi quy chuẩn sống dưới sự bảo vệ
của thiên nhiên đã mang lại cho con người nhiều thành tựu đáng nể trong công
cuộc tiến hóa, làm chủ tự nhiên. Nhưng bên cạnh những giá trị về mặt kinh tế
đó, thiên nhiên còn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều phương
diện của cuộc sống mà nếu bỏ qua thì tât yếu con người sẽ không thể phát triển
một cách khỏe mạnh và bình thường được. Tuy nhân loại từ sớm đã nhận thức
được mức độ ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống nhưng giữa mặt tiêu cực và
mặt tích cực, ta vẫn phải có sự đánh đổi riêng. Vậy liệu có cách nào để kết hợp
cả 2 yếu tố tự nhiên và công nghệ vào trong cuộc sống thường ngày? Hơn thế
nữa, khi đã hòa quyện được hai yếu tố vào một hệ thống, làm thế nào để tạo ra
độ tiện dụng và thu hút sự chú ý của mọi người vào hệ thống để nó đạt hiệu quả
cao nhất?

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nhằm kết hợp cả hai yếu tố thiên nhiên và công nghệ lại với nhau.
Chúng em đặt mục tiêu nghiên cứu chính là ứng dụng công nghệ thông tin, các
nguồn năng lượng tái tạo, các quá trình sinh chất tự nhiên trong việc điều hòa
môi trường sống, hình thành cầu nối giúp thiên nhiên và công nghệ bổ sung
khuyết điểm cho nhau. Cụ thể hơn là xây dựng một hệ sinh thái tạo cảnh đồng
thời đảm nhiện chức năng điều hòa môi trường sống thông qua quá trình hô hấp
của cây hay quá trình phát sinh ion- của nước,... Hệ thống này phải có một số
khả năng căn bản, quan trọng trong quá trình vận hành.

Thứ nhất, phải đảm bảo được độc lập trong quá trình vận hành, đảm bảo
tính tiện lợi cho người sử dụng. Hay nói cách khác là hệ thống phải chủ động
được nguồn tài nguyên trong quá trình vận hành để người sử dụng sẽ dễ dàng
chăm sóc hơn.

Thứ hai, phải thu thập được các dữ liệu về nhu cầu sống của sinh vật
chẳn hạn như nồng độ pH, nhiệt độ,… trong môi trường và gửi thông báo về
các dữ liệu thu thập được cho “trợ lí ảo” hay cảnh báo cho người dùng trong
trường hợp các thông số vượt ngưỡng cho phép . Người dùng nhận được thông
báo chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản được lập trình sẵn thì hệ thống
sẽ tự động chăm sóc, điều hòa nhiệt độ, độ pH của môi trường,..

Thứ ba, phải đảm bảo được mức độ thân thiện với môi trường, từ đó thực
hiện chức năng điều hóa không gian sống.

Thứ tư, phải đảm bảo được tính linh hoạt và thời sự. Trong quá trình vận
hành, hệ thống phải có khả năng thay đổi cấu hình thông số môi trường cho
từng nhóm sinh vật đặc trưng. Một khi phát hiện lỗi trong hệ thống ta chỉ cần
cập nhật lại, hệ thống sẽ tự điều chỉnh và sửa chữa. Quan trọng hơn chính là
yếu tố thời sự. Để đảm bảo kịp thời đáp ứng nhu cầu của sinh vật thì hệ thống
phải tối ưu hóa được độ trễ truyền tin (10 giây).
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CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

2.1 Quy trình và phương pháp nghiên cứu dự án kỹ thuật

2.1.1 Quy trình nghiên cứu dự án kĩ thuật

Sơ đồ 2.1 Quy trình thực hiện dự án kỹ thuật

Để bắt đầu nghiên cứu dự án, trước tiên chúng em sẽ đưa ý tưởng về
chức năng sản phẩm rồi tiến hành nghiên cứu tổng quan, xem xét thị trường
hiện nay đang có những hệ thống tạo cảnh, hỗ trợ trồng cây, nuôi cá tự động
nào, nguyên lí hoạt động của các hệ thống ấy ra sao. Từ nhưng cở sở đó nhóm
sẽ tiến hành chế tạo một sản phẩm mới, hoàn thiện, hiệu quả hơn so với các sản
phẩm có mặt trên thị trường.

Sau khi hoàn thiện ý tưởng của đề tài, nhóm sẽ đề xuất ra những phương
pháp thiết kế sản phẩm, rồi chọn ra phương án tốt nhất.

Khi đã lựa chọn được phương án tối ưu nhất, chúng sẽ bắt đầu xây dựng
bản thiết kế cho các hệ thống kiểm tra các yếu tố môi trường, hệ thống nhiên
liệu và hệ thống chăm sóc.

Tiếp theo là bước xây dựng mô hình sản phẩm, sau đó thử nghiệm và
đánh giá hệ thống tích trữ năng lượng Mặt Trời, hệ thống tổng hợp chất dinh
dưỡng, hệ thống đo nhiệt độ, đo nồng độ chất tan, nồng độ pH và các thiết bị
kết nối với điện thoại để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách chính xác và tối
ưu nhất.

Cuối cùng là bước gia công các chi tiết và hoàn thiện sản phẩm.

Nghiên cứu
tổng quan

Đề xuất
giải pháp

Lựa chọn
giải pháp

Xây dựng
bản thiết kế

Đánh giá
sản phẩm

Hoàn thiện
sản phẩm
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2.1.2 Phương pháp nghiên cứu dự án kĩ thuật

Trong đề tài này, chúng em sẽ sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

 Phương pháp tham khảo tài liệu: bằng cách thu thập thông tin từ sách,
báo, tạp chí, từ các dự án cũ, từ Internet, …

 Phương pháp nghiên cứu vận dụng các kiến thức đã học về lập trình ,
thiết kế mạch , chăm sóc cây đã học ở trường.

 Phương pháp quan sát: khảo sát mô hình thuỷ sinh, tích trữ năng lượng
Mặt Trời, tổng hợp chất dinh dưỡng ở trong nước và ngoài nước.

 Phương pháp thực nghiệm: kiểm tra tra các tính năng của hệ thống.
2.2 Kế hoạch nghiên cứu

2.2.1 Kế hoạch nghiên cứu hệ thống cấp nguồn độc lập

Xét chung về khí hậu, Việt Nam nằm trọn trong vùng Nhiệt đới gió mùa
với đặc trưng nóng, ẩm, mưa nhiều. Một năm có 2 mùa chính là mùa Khô và
mùa Mưa. Nhiệt độ trung bình tháng trên 18oC, gió đổi hướng theo mùa với gió
mùa Đông Bắc vào mùa Mưa và gió mùa Tây Nam vào mùa khô.

Nói riêng ở địa bàn tỉnh, Phú Yên là một trong những lòng chảo năng
lượng với số giờ nắng trong năm cao, nhiệt độ trung bình năm rơi vào khoảng
26.5oC. Từ đó ta có thể thấy, trong các hình thức tổng hợp năng lượng từ thiên
nhiên, phù hợp nhất là sử dụng năng lượng Mặt Trời.

Đối với nguồn năng lượng này, ta phải thiết kế hệ thống tích trữ và
chuyển đổi điện thế linh hoạt nhằm đảm bảo sự liên tục trong quá trình hoạt
động của hệ thống kể cả khi không có ánh sáng Mặt Trời.

2.2.2 Kế hoạch nghiên cứu hệ thống duy trì mực nước và chất dinh dưỡng
trong bể thủy sinh

2.2.2.1 Kế hoạch nghiên cứu hệ thống duy trì mực nước trong bể thủy sinh

Trong thực tế ta chỉ có thể giảm thiểu lượng nước hao phí do bay hơi chứ
không thể ngăn cản quá trình thất thoát lượng nước của hệ thông. Vì thế ta cần
một hệ thống chủ động trong việc cân bằng mực nước để giữ cho nước trong bể
thủy sinh luôn có đủ. Trên thế giới hiện nay đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm
cân bằng mực chất lỏng bất chấp chênh lệch độ cao địa hình với độ chính xác
thông thường cũng lên đến milimet kể cả mao dẫn, tất nhiên đi kèm với những
công năng tuyệt vời đó là một mức giá khá cao so vói đại đa số người dân.
Nhằm giảm tối thiểu chi phí sản xuất và tăng mức độ chuẩn xác lên mức tối đa
trong tầm giá bình dân, chúng em quyết định thiết kế một hệ thống cân bằng cơ
học đơn giản, áp dụng các nguyên lí Vật Lí phổ thông về nguyên lí bình thông
nhau, cân bằng áp suất khí quyển,…
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2.2.2.2 Kế hoạch nghiên cứu hệ thống duy trì chất dinh dưỡng trong bể
thủy sinh

Hệ thống sử dụng tích hợp phục vụ cả nhu cầu sống của nhóm sinh vật
thủy sinh bao gồm các loại cá, rùa,…và thực vật. Mỗi loại sinh vật lại có những
yêu cầu khác nhau về nồng độ và độ “sạch” của chất dinh dưỡng. Vì vậy nên ta
cần tìm ra một phương pháp bổ sung chất dinh dưỡng an toàn thay thế cho việc
trực tiếp bón phân nhằm đảm bảo sự phát triển cho cả quần xã sinh học. Trên
thực tế tự nhiên xảy ra rất nhiều phản ứng chuyển hóa các chất nhờ các loại vi
khuẩn, điều kiện môi trường,…ta sẽ tận dụng và phát triển những quá trình tự
nhiên đó để thúc đẩy sản xuất chất dinh dưỡng thân thiện cung cấp cho cả hệ
thống mà không làm ảnh hưởng xấu đến chúng.

2.2.3 Kế hoạch nghiên cứu hệ thống thu thập và điều hòa thông số môi
trường

Để cung cấp dữ liệu cho Trợ lí ảo báo cáo đến người dùng về tình trạng
sức khỏe của cả quần xã sinh học, ta cần một bộ phận thu thập 3 thông số quan
trọng lần lượt là: độ pH, nhiệt độ, nồng độ chất dinh dưỡng. 3 thông số trên sẽ
được cung cấp bởi chuỗi 3 cảm biến được gắn trực tiếp vào bể thủy sinh. Ngoài
ra ta cần lắp đặt một máy bơm để đẩy dòng nước mang chất dinh dưỡng trong
bể cá, qua hệ thống lọc chất bẩn và tưới cho cây hỗ trợ quá trình lọc khí CO2 và
sản sinh khí O2. Sau đó lượng nước thừa tiếp tục đi qua hệ thống lọc thứ hai và
đổ lại bể cá trực tiếp từ trên cao nhằm thúc đẩy quá trình sản sinh lượng ion- hỗ
trợ giảm stress và phát triển bộ não người dùng.

2.2.4 Kế hoạch nghiên cứu trợ lí ảo chăm sóc thủy sinh

Để thiết kế một trợ lí ảo trong công nghệ phổ thông ta sẽ có 2 phương
pháp là truyền tin bằng Bluetooth và truyền tin bằng Module.

Phương án 1: hệ thống chỉ kết nối được với Bluetooth. Đây là công nghệ
kết nối không dây chỉ kết nối ở cự ly gần (phạm vi khoảng 10m) giữa các thiết
bị điện tử. Vì thế nên khi người dùng đi công tác xa hoặc không ở gần hệ thống
họ sẽ gặp khó khăn trong việc chăm sóc tình trạng của cây cũng như cá. Đạt
được mục tiêu theo dõi thông số môi trường của hệ thống nhưng nhưng chưa
đạt được các mục tiêu tiện lợi cho người sử dụng.

Phương án 2: hệ thống kết nối với Module. Đây là công nghệ kết nối
không dây thông qua sóng wifi, đảm bảo truyền tin đến mọi nơi nhờ vào tài
nguyên chung từ Cloud Server. Vì thế trong trường hợp người sử dụng đang ở
xa vẫn có thể dễ dàng quản lí hệ thống theo thời gian thực.

Vì vậy chúng em lựa chọn nghiên cứu, sử dụng Module để kết nối đến
trợ lí ảo nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra.
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CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG

3.1 Xây dựng hệ thống

3.1.1 Xây dựng hệ thống cấp nguồn độc lập

Để tích trữ năng lượng Mặt Trời cho quá trình vận hành của hệ thống,
chúng em tiến hành thiết kế theo sơ đồ như sau:

Sơ đồ 3.1 Hệ thống tích trữ năng lượng Mặt Trời

 2 tấm pin năng lượng Mặt Trời cùng loại sẽ được mắc nối tiếp vào nhau
nhằm tăng điện thế thu được ở đầu ra, tiết kiệm không gian trong quá
trình vận chuyển và dễ dàng thay thế pin.

 2 tấm pin năng lượng Mặt Trời được kết nối vào bộ điều khiển sạc để
người dùng dễ dàng theo dõi mức năng lượng tức thời của hệ thống.
Đồng thời tạo cổng dẫn dòng DC an toàn, dễ dàng sử dụng.

 Bộ điều khiển sạc được kết nối vào một Acquy loại khô thay vì Acquy
loại ướt nhằm tăng tuổi thọ sử dụng của hệ thống và tích trữ năng lượng
cho buổi tối.

 Acquy khô được kết nối vào một bộ điều khiển sạc bình Acquy nhằm
đảm bảo an toàn cho người sử dụng, tránh kết nối ngược cực có thể gây
cháy, nổ bình. Ngoài ra bộ điều khiển sạc bình Acquy còn có nhiệm vụ
tải dòng điện từ mạng điện dân dụng để cấp vào bình, tránh trường hợp
trời mưa kéo dài, pin Mặt Trời không cung cấp đủ năng lượng cho hệ
thống.

 Acquy khô được kết nối vào bộ kích điện sóng Sin chuẩn nhằm kích
dòng 12VDC của Acquy lên dòng 220VAC để cấp vào hệ thống Thủy
sinh. Việc cấp trực tiếp dòng DC cho hệ thống Thủy sinh sẽ tiện lợi và
tiết kiệm chi phí hơn nhưng để đảm bảo tính linh động, đảm bảo hệ thống
sẽ luôn có phương án kết nối điện để có thể hoạt động liên tục nên chúng
em quyết định cấp dòng 220VAC sau đó lắp máy biến thế vào hệ thống
Thủy sinh để người dùng có thể trực tiếp sử dụng mạng điện gia đình khi
cần thiết.

Acquy

Bộ điều
khiển sạc

Bộ kích
điện

Sử dụng

Pin năng lượng
Mặt Trời

Bộ điều
khiển sạc
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3.1.2 Xây dựng hệ thống duy trì mực nước và chất dinh dưỡng trong bể
thủy sinh

3.1.2.1 Xây dựng hệ thống duy trì mực nước trong bể thủy sinh

Sơ đồ 3.2 Mô hình hệ thống duy trì mực nước

Hệ thống sử dụng áp suất không khí để tạo cột nước dự trữ cho bể thủy
sinh và nguyên lí cân bằng áp suất chất lỏng trong bình thông nhau để duy trì
mực chất lỏng ở mức cố định. Hệ thống có nhiều ưu điểm mà điển hình là tính
liên tục, mực nước sẽ lập tức được cân bằng khi sụt giảm. Tính linh hoạt khi hệ
thống có thể hoạt động tốt ở mức chênh lệch độ cao ống dẫn lên đến 10m, việc
này tạo điều kiện thuận lợi cho vị trí đặt bể nước dự trữ có thể tùy chọn, ống
dẫn hầu như không bị địa hình cản trở việc tải nước.

3.1.2.2 Xây dựng hệ thống duy trì chất dinh dưỡng trong bể thủy sinh

Giải pháp của chúng em chính là tạo ra một chu trình dinh dưỡng gồm 2
bước khép kín như sau:

 Chuyển hóa Amoniac thành Nitrit (NH3 → NO2). Để bắt đầu chu trình
dinh dưỡng chúng em sẽ tiến hành gia tăng nồng độ Amoniac trong bể
bằng cách chủ động thêm các loại thức ăn cho cá, chất thải động
vật,…thông qua quá trình phân hủy sẽ chuyển hóa thành Amoniac. Khi
NH3 quá cao so với nhu cầu và khả năng hấp thụ của cây thủy sinh
trong bể thì một loại vi sinh có tên là Nitrosomonas sẽ được sinh ra tại
những nơi có nhiều oxy và bắt đầu “ăn” NH3 rồi thải ra NO2.

 Chuyển hóa Nitrit thành Nitrat (NO2 →NO3). Ngay sau khi có Amoniac
chuyển hoá thành Nitrit, vi khuẩn Nitrosomonas được hình thành. Tuy
nhiên, Nitrit vẫn rất độc đối với cá và cần được xử lý để làm cho môi
trường đạt yêu cầu. Quá trình Oxy hóa Nitrit để chuyển hoá thành nitrat
diễn ra. NO2 được sinh ra kéo theo sự sinh sôi nảy nở của vi sinh
Nitrospira ở cả những nơi có hàm lượng oxi thấp nhất trong bể. Chúng
sẽ “ăn” NO2 và thải ra NO3. Lúc này cây thủy sinh sẽ hấp thu một phần
NO3 để phát triển. Không giống như Amoniac và Nitrit, Nitrat không
độc đối với hầu hết các loại cá cảnh thông thường chẳn hạn như: cá mây
trắng (White Clouds), cá ngựa vằn (Zebra Danios), cá tứ vân (Tiger
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Barbs), cá Ali xanh vằn (Pseudotrophius Zebras), cá sặc gấm (Banded
Gouramis), cá Tetra hoàng kim (X-ray Tetras), cá tuế (minnows), cá bảy
màu (guppies),…nên ta có thể kết thúc chu trình ở đây để cung cấp cho
cây loại dinh dưỡng khoáng thiết yếu có thể hấp thụ là NO3.

Theo đó, sau khi đảm bảo độ pH của nước trên 6.5 là dấu hiệu an toàn của
chu trình. Lúc này ta sẽ thả cá vào bể để chúng tiêu thụ rong tảo và tiếp tục duy
trì chu trình. Các chất thải loại của cá khi phân hủy cho ra Amoniac sẽ đóng vai
trò là “input” cho chu trình và cho ra “output” là Nitrat cây có thể hấp thụ.

3.1.3 Xây dựng hệ thống thu thập và điều hòa thông số môi trường

Vì hệ thống định hướng tạo ra một chu trình khép kín nên để thuận tiện
nhất cho quá trình theo dõi, ta sẽ lắp đặt trực tiếp bộ máy bơm và 3 cảm biến
vào bể thủy sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo đạc các thông số của
cảm biến. Cụ thể bộ ba cảm biến và máy bơm được sắp xếp như sau:

Sơ đồ 3.3 Mô hình lắp đặt bộ cảm biến xác định thông số môi trường

3.1.4 Xây dựng trợ lí ảo chăm sóc thủy sinh

Sơ đồ 3.4 Sơ đồ mô hình truyền tin đến trợ lí ảo

Trợ lí ảo ứng dụng Module ESP32 đọc thông số của các cảm biến (độ
pH, nồng độ chất rắn hòa tan trong nước, nhiệt độ), các thông số môi trường
đọc được sẽ được gửi đến trợ lí ảo trên điện thoại thông qua Cloud sever.
Tại giao diện điều khiển của trợ lí ảo, người dùng có thể theo dõi và điều
chỉnh các thông số của môi trường dù đang ở bất kì đâu.

Hệ thống
cảm biến

Cloud
sever
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Để tăng tính linh động, mô hình sẽ được thể kết với khả năng điều
khiển trực tiếp trong trường hợp trợ lí ảo gặp trục trặc. Cụ thể trong trường
hợp không thể kết nối đến bộ định tuyến (router), người dùng vẫn có thể
điều khiển thiết bị offline qua nút nhấn được thiết kế trực tiếp trên bộ điều
khiển.

3.2 Kiểm tra hệ thống

3.2.1 Kiểm tra hệ thống cấp nguồn độc lập

 Hai tấm pin năng lượng Mặt Trời 18V - 10W được mắc nối tiếp vào nhau
dẫn tổng điện thế đầu ra 36V.

 Bộ điều khiển sạc loại 12VDC nạp dòng 220VAC từ lưới điện dân dụng
cho Acquy 12VDC có dung lượng 12Ah. Hiệu điện thế tương thích với
nhau, hệ thống có thể tích điện.

 Acquy 12 VDC - 12Ah nối vào bộ kích điện sóng Sin chuẩn loại 12VDC
lên 220 VAC. Hệ thống có hiệu điện thế đầu ra ở Acquy và hiệu điện thế
nhận vào ở bộ kích điện tương đương nhau 12 VDC. Hệ thống có thể kích
dòng 12 VDC lên 220 VAC.

3.2.2 Kiểm tra hệ thống duy trì mực nước và chất dinh dưỡng trong bể
thủy sinh

3.2.2.1 Kiểm tra hệ thống duy trì mực nước trong bể thủy sinh

Sơ đồ 3.2 Mô hình hệ thống duy trì mực nước

Tiến hành đặt bể thủy sinh và bồn tích nước ở hai vị trí khác nhau, đánh
dấu mực nước ở bể thủy sinh. Khi ta bơm nước từ bể thủy sinh ra ngoài, lập tức
nước từ bể chứa chảy vào để lấp đầy lượng hao hụt theo nguyên lí bình thông
nhau.

Tiến hành nâng độ cao ống dẫn lên đến độ cao 10m. Nước vẫn còn có thể
chảy qua nhờ vào áp suất không khí ép nước lên cao theo mối quan hệ pA = d.h.
Qua đó chứng tỏ hệ thống có thể tải nước đi tức thời và gần như vượt qua mọi
địa hình trong phạm vi độ cao 10m.
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3.2.2.2 Kiểm tra hệ thống duy trì chất dinh dưỡng trong bể thủy sinh

Để kiểm tra hiệu quả, ta kiểm nghiệm kết quả trong từng công đoạn của
chu trình.

 Chuyển hóa Amoniac thành Nitrit (NH3 → NO2). Trong quá trình này,
lượng Amoniac đạt yêu cầu phải trên Mức amoniac ít nhất phải đạt đến
3/106 (ppm). Ta sẽ tiến hành đối chiếu màu sắc của dung dịch đang thí
nghiệm với thang đo mẫu. Ta thấy dung dịch chuyển dần màu từ xanh
sang tím đồng nghĩa với việc bước này thành công và có cơ sở.

Hình 3.1 Thang đo Amoniac Hình 3.2 Thang đo Nitrit

 Chuyển hóa Nitrit thành Nitrat (NO2 → NO3). Ta tiếp tục so sánh màu
của dung dịch thí nghiệm với bảng màu chuẩn sau một tuần. Dung dịch
chuyển dần sang màu xanh nhạt và bắt đầu ngả vàng đồng nghĩa chu
trình hoàn tất.

Hình 3.3 Thang màu tiêu chuẩn xác định nồng độ dung dịch
3.2.3 Kiểm tra hệ thống thu thập và điều hòa thông số môi trường
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Để kiểm tra hệ thống cảm biến, ta sẽ tiến hành thí nghiệm trên một mẫu
nước chuẩn ở nhiệt độ ngoài trời có thông số như sau:

a. Nước mẫu thí nghiệm

Hình 3.4 Mẫu nước thí nghiệm Bảng 3.1 Bảng thông số nước đóng chai

b. Kết quả thu được

Hình 3.5 Phản hồi của trợ lí ảo Bảng 3.2 Bảng thông số ứng dụng hiển thị

Từ kết quả thực nghiệm cho thấy ở mức độ tinh vi của thiết bị, sai số
nằm trong phạm vi cho phép. Chứng tỏ hệ thống đạt yêu cầu.

Độ pH 7.2

Nồng độ chất tan Nước khoáng có
hàm lượng chất
tan cao

Nhiệt độ 32oC

Độ pH 7.0

Nồng độ chất tan Hiển thị thang
cao nhất (100)

Nhiệt độ 30oC



13

3.2.4 Kiểm tra phản hồi của trợ lí ảo chăm sóc thủy sinh

Để kiểm tra phản hồi về những yếu tố khắc nghiệt và khác nhau của trợ lí
ảo, ta tiến hành thử nghiệm trên mẫu nước ép Thanh Long ở nhiệt độ phòng.
Với cảm biến độ pH và cảm biến nhiệt độ đặt vào trong dung dịch, cảm biến
nồng độ chất tan đặt ngoài không khí.

Theo cơ sở nghiên cứu về Thanh Long, đây là loại quả có độ pH từ 4.0
đến 6.0. Yếu tố nhiệt độ phòng đạt khoảng 25oC. Từ đó, ta tiến hành so sánh
kết quả thu được của trợ lí ảo.

Hình 3.6 Phản hồi của hệ thống

Qua so sánh cho thấy:

 Cảm biến nhiệt độ đặt ở môi trường nhiệt độ phòng đạt giá trị 23oC, nằm
trong khoảng sai số chấp nhận được.

 Cảm biến đo độ pH hiển thị giá trị 5.0, tương thích với giá trị pH đã được
nghiên cứu của Thanh Long.

 Cảm biến đo nồng độ chất tan đặt ở ngoài không khí hiển thị giá trị 25.28 -
ở gần mức thấp nhất, xấp xĩ 1/4 mức chất tan tối đa cây hấp thụ. Giá trị
giảm đột biến so với trường hợp đặt vào bên trong dung dịch chứng tỏ cảm
biến hoạt động đạt yêu cầu nhưng vì yếu tố tinh vi trong thiết bị nên chưa
đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Từ đó ta có thể rút ra kết luận: hệ thống được xây dựng với cấu hình phù
hợp cho từng bộ phận. Các bộ phận đáp ứng tương đối về yêu cầu kĩ thuật, nằm
trong phạm vi cho phép trong thực tế.
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CHƯƠNG 4: TIỀM NĂNG THƯƠNGMẠI

4.1 Tính mới, tính sáng tạo của đề tài

Điểm mới đầu tiên phải nhắc đến đó chính là việc tích hợp thành công
thiên nhiên và công nghệ vào cùng một hệ thống. Trước đây đã xuất hiện nhiều
hệ thống quản lí vườn rau thông minh,…với hiệu quả làm việc rất tốt. Nhưng
tất cả vẫn đang đóng vai trò đưa con người ra xa khỏi môi trường thiên nhiên,
chưa có hệ thống nào thực hiện nhiệm vụ kết nối thiên nhiên và con người
thông qua những câu lệnh thông báo trực quan, gần gũi với con người,..

Giúp theo dõi các thông số môi trường thông qua trợ lí ảo, cập nhật tình
hình môi trường thường xuyên nhờ đó thu hút sự chú ý của người dùng đến
sinh vật khi các điều kiện môi trường sống của cây và cá không phù hợp cũng
như giúp dễ dàng nhận biết và điều chỉnh các thông số của hệ thống thủy sinh.

Nâng cấp tối đa tốc độ truyền tín hiệu các thông số môi trường, hệ thống
đến với người dùng trong 10 giây, nhanh chóng cập nhật tình hình của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống có thể cập nhật phần mềm từ xa. Khi hệ thống báo lỗi,
người dùng có thể nâng cấp một cách dễ dàng cũng như có thể tự điều chỉnh từ
xa bằng cách cập nhật lại hệ thống, hệ thống sẽ tự điều chỉnh và sửa chữa giúp
cây trồng và cá có môi trường thích hợp kịp thời.

Vận dụng quá trình tạo Nitrat để thực hiện chu trình cung cấp dinh
dưỡng sạch và khép kín. Vận dụng lợi thế tỉnh Phú Yên tận dụng nguồn năng
lượng Mặt Trời. Từ đó tạo ra một hệ thống độc lập hoàn toàn, phù hợp với mục
tiêu trang trí tạo cảnh quan, thay vì các hệ thống phụ thuộc và đòi hỏi sức lao
động của con người như trước kia.

Thiết kế mô hình cung cấp khí Oxi và sản sinh ion- hỗ trợ quá trình hô
hấp, phát triển của người dùng. Thanh lọc không gian sống.

4.2 Tiềm năng thương mại của đề tài

Trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển, con người ngày càng có xu
hướng chú tâm vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe, điều hòa cảm xúc. Đó chính là
cơ sở cho tính thương mại hóa của đề tài, hứa hẹn một tương lai chắc chắn sẽ
có thể sản xuất đại trà.
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